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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Phần nhận biết 

Mạch dao động (3 câu )

Câu 1: Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc
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Câu 2: Đơn vị đo của chu kì dao động riêng trong mạch dao động lí tưởng là gì?

A. Giây(s).          B. Hec (Hz).                 C. Culông (C).          D. Niutơn (N).

Câu 3: Hai linh kiện nào sau đây mắc thành một mạch kín thì tạo thành mạch dao động?

A. Một tụ điện và điện trở.

B. Một tụ điện và một cuộn cảm.

C. Một cuộn cảm thuần và một cuộn dây có điện trở.`

D. Một điện trở và một cuộn dây không thuần cảm.

Sóng điện từ (3 câu)

Câu 4: Sóng điện từ

A. không mang năng lượng.
           
       



B. là sóng ngang.


C. không truyền được trong chân không.



D. là sóng dọc.

Câu 5: Trong mạch dao động LC, bước sóng điện từ 
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, tốc độ ánh sáng c , chu kỳ T  mà mạch đó có thể phát ra trong chân không là

A. 
[image: image6.wmf]cT

l

=+

         
B. 
[image: image7.wmf]cT

l

=

 .

C.
[image: image8.wmf]c

T

l

=

 .   
   
D.
[image: image9.wmf]2

c

T

l

=

 .

Câu 6: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

A. Mạch tách sóng.
B. Mạch khuyếch đại. C. Mạch biến điệu.
D. Anten.

Tán sắc ánh sáng (2 câu )

Câu 7: Khi nói về ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong thủy tinh, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với tốc độ như nhau.


B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.


C. Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.


D. Tốc độ truyền của một ánh sáng đơn sắc trong nước và trong không khí là như nhau.

Câu 8:Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím là


A. ánh sáng tím.
B. ánh sáng đỏ
.
C. ánh sáng vàng.
D. ánh sáng lam.

Giao thoa ánh sáng(1)

Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a , khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng 
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 . Trên màn thu  được hình  ảnh giao thoa. Công thức xác định vị trí vân sáng trên màn trong thí nghiệm Y-âng là:
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Các loại quang phổ(2 câu )

Câu 10: Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J phụ thuộc vào  

A. cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J. 
B. thành phần cấu tạo của nguồn sáng J. 

C. nhiệt độ của nguồn sáng J.




D. áp suất của nguồn sáng J.

Câu 11: Máy quang phổ là dụng cụ dùng để

A. tổng hợp ánh sáng trắng từ các ánh sáng đơn sắc.

B. phân tích chùm sáng phức tạp ra các thành phần đơn sắc.

C. đo bước sóng của các ánh sáng đơn sắc.

D. nhận biết thành phần cấu tạo của một nguồn phát quang phổ liên tục.

Tia hồng ngoại và tử ngoại (3 câu)

Câu 12: Tia tử ngoại được dùng 

A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.      
B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 

C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.   

 D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.

Câu 13: Nguồn không phát ra tia tử ngoại là

A. Mặt Trời    

B. hồ quang điện     

C. đèn cao áp thủy ngân     
 D. bếp điện từ

Câu 14: Tia hồng ngoại được ứng dụng

A. để tiệt trùng trong bảo quản thực phẩm. 
B. trong điều khiển từ xa của tivi.

C. trong y tế để chụp điện.    


D. trong công nghiệp để tìm khuyết tật của sản phẩm.

Tia X(2 câu )

Câu 15: Tia Rơnghen có 

A. cùng bản chất với sóng âm.    

B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.

C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.

D. điện tích âm.

Câu 16: Tia X không có công dụng

A. làm tác nhân gây ion hóa.


B. chữa bệnh ung thư.

C. sưởi ấm.




D. chiếu điện, chụp điện.

Thông hiểu

Mạch dao động (2 câu )

Câu 17: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2.10-3 H và tụ điện có điện dung C = 2.10-12 F, (lấy π2 = 10). Tần số dao động của mạch là?

A. f = 2,5 Hz.              B. f = 2,5 MHz.                   C. f = 1 Hz.              D. f = 1 MHz.

Câu 18: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian

A. luôn ngược pha nhau.         B. luôn cùng pha nhau.
      

B. C. với cùng biên độ.            D. với cùng tần số.

Điện từ trường(1 câu )

Câu 19: Ở đâu có xuất hiện điện từ trường?

A. xung quanh một điện tích đứng yên.                   B. xung quanh một chỗ có tia lửa điện.

C. xung quanh một ống dây  điện.                            D. xung quanh một dòng điện không đổi.

Sóng điện từ ( 1 câu ) 

Câu 20: Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150 kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là

A. λ = 2000 m.                                                            B. λ = 2000 km.

C. λ = 1000 m.                                                            D. λ = 1000 km.

Tán sắc ánh sáng (1 câu )

Câu 21: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, 
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 ,  rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là

A. 
[image: image16.wmf]l

r

 = rt = rđ.

B. rt <  
[image: image17.wmf]l

r

< rđ.

C. rđ < 
[image: image18.wmf]l

r

 < rt.

D. rt < rđ <
[image: image19.wmf]l

r

.

Giao thoa ánh sáng (1 câu )

Câu 22: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng 0,6 μm. Trên màn thu  được hình  ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng chính giữa một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc 

A. 3. 

 
B. 6.  


C. 2.  


D. 4.

Các loại quang phổ ( 2 câu )

Câu 23: Quang phổ của nguồn sáng nào dưới đây không là quang phổ liên tục?

A. Mặt Trời.                                                                          B. chất khí ở áp suất thấp.

C. đèn sợi đốt dùng chiếu sáng nơi công cộng.                   D. cục than nóng đỏ.

Câu 24: Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh (hoặc tấm kính mờ) của buồng ảnh sẽ thu được

A. ánh sáng trắng.

B. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

C. các vạch màu sáng, tối xen kẽ nhau.

D. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.

Tia hồng ngoại và tử ngoại (2 câu )

Câu 25: Bức xạ có tần số nhỏ nhất trong số các bức xạ hồng ngoại, tử ngoại, Rơn-ghen, gamma là   

 A. gamma.

B. hồng ngoại.

C. Rơn-ghen.

D. tử ngoại.

Câu 26: Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng. Nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là


A. màn hình máy vô tuyến.




B. lò vi sóng.


C. lò sưởi điện.





D. hồ quang điện.

Tia X( 2 câu )

Câu 27:  Để tạo một chùm tia X, chỉ cần phóng một chùm êlectron có vận tốc lớn, cho đập vào

A. một vật rắn bất kì.                                                              B. một vật rắn có nguyên tử lượng lớn.

C. một vật rắn, lỏng, khí bất kì.                                              D. một vật rắn hoặc lỏng bất kì.

Câu 28: Tia Rơn-ghen hay tia X là sóng điện từ có 

A. bước sóng lớn hơn tia hồng ngoại.                              
B. bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.

C. tần số nhỏ hơn ánh sáng đỏ.                                  

D. tần số nhỏ hơn ánh tím
II.PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 27 (H, và tụ điện có điện dung 3 nF. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện là 5 V. Tính cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động.

Câu 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Tính bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm.

Câu 3: Một mạch dao động điện từ tự do lí tưởng, gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 50 mH , tụ điện có điện dung C. Khi mạch hoạt động cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động là i = 0,08cos2000t (A). Tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng. Tính độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện.
Câu 4: Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Y- âng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe a =1,20 ± 0,03 (mm); khoảng cách từ hai khe đến màn D = 1,60 ± 0,05 (m) và độ rộng của 10 khoảng vân là L = 8,00 ± 0,16 (mm). Tính sai số tương đối của phép đo.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 7,00 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	A
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	C
	A
	B
	A
	D
	B


	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	C
	C
	B
	D
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	B
	D
	B
	B


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3,00 điểm)

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

( 1 điểm)
	Ta có: I0 = (q0
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	Câu 2

( 1 điểm)
	Khoảng vân: i = 0,9 mm
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	Câu 3

( 0,5 điểm)
	Điện dung của tụ điện: 
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	    Ta có 
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	Câu 4

( 0,5 điểm)
	  Từ công thức: l = [image: image29.png]


; và  i = [image: image30.png]
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